
DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI 

HỘI THI OLYMPIC TIẾNG VIỆT - TOÁN TUỔI THƠ CẤP TIỂU HỌC  

HUYỆN ĐẮK SONG, NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-PGDĐT ngày 16/4/2024 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Đắk Song) 

1. Tập thể 

Stt Trường Đạt huy chương 

1 Trường  tiểu học Lê Đình Chinh Vàng 

2 Trường  tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Bạc 

3 Trường  tiểu học Lương Thế Vinh Bạc 

4 Trường  tiểu học Tô Hiệu Đồng 

5 Trường  tiểu học Ngô Gia Tự Đồng 

6 Trường  TH&THCS Bế Văn Đàn Đồng 

(Danh sách gồm 06 tập thể) 

2. Cá nhân 

Stt Họ và tên Lớp  Trường 
Đạt huy 

chương 

1 Trần Nguyễn Minh Thư 5B TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Vàng 

2 Nguyễn Phương Anh 5D TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Vàng 

3 Chữ Ngọc Minh Phương 5A3 TH Trưng Vương Vàng 

4 Nguyễn Hoàng Anh 5D TH Chu Văn An Vàng 

5 Võ Thiên Long 5D TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Vàng 

6 Trần Thế Danh 5B TH Lê Đình Chinh Vàng 

7 Lê Xuân Ngọc Tiền 5D TH Lê Đình Chinh Vàng 

8 Lê Trọng Chí 5B TH Trần Quốc Toản Vàng 

9 Phạm Bảo Khánh 5B TH Chu Văn An Vàng 

10 Nguyễn Hữu Thiên Quý 5A5 TH Trưng Vương Vàng 

11 Đoàn Thị Thảo My 5C TH Lê Đình Chinh Bạc 

12 Vũ Hoàng Bảo Trân 5C TH Chu Văn An Bạc 

13 Trần Thanh Huyền 5A TH Tô Hiệu Bạc 

14 Hoàng Anh Thư 5C TH Lê Đình Chinh Bạc 

15 Phạm Thị Trà My 5C TH Tô Hiệu Bạc 

16 Ngô Thanh Ngọc 5A2 TH Võ Thị Sáu Bạc 

17 Phan Thái Việt Nhật 5C TH Lê Đình Chinh Bạc 

18 Nguyễn Thị Thùy Trang 5A1 TH Nguyễn Viết Xuân Bạc 

19 Phạm Thị Thanh Lam 5A TH Kim Đồng Bạc 

20 Nguyễn Trần Hiếu 5A2 TH Nguyễn Đình Chiểu Bạc 

21 Trần Nhật Thành 5D TH Chu Văn An Bạc 

22 Trần Văn Công 5A1 TH Võ Thị Sáu Bạc 



23 Nguyễn Quốc An 5D TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Bạc 

24 Trần Thị Hương Giang 5A4 TH Trưng Vương Bạc 

25 Phan Đức Tuấn Anh 5B TH Lê Đình Chinh Bạc 

26 Vũ Thị  Bích Hồng 5A3 TH Trưng Vương Đồng 

27 Lưu Thiên Di 5B TH Nguyễn Viết Xuân Đồng 

28 Vũ Lâm Thùy Linh 5A TH Trần Hưng Đạo Đồng 

29 Nguyễn Tất Thịnh 5B TH Trần Quốc Toản Đồng 

30 Lê Khánh Huyền 5B TH&THCS Bế Văn Đàn Đồng 

31 Vũ Thị Kim Anh 5A2 TH Nguyễn Đình Chiểu Đồng 

32 Nguyễn Ngọc Hà Vy 5A3 TH Võ Thị Sáu Đồng 

33 Nguyễn Tất Vũ 5B TH Trần Quốc Toản Đồng 

34 Trịnh Ngọc Minh Thư 5A TH Lương Thế Vinh Đồng 

35 Phạm Trâm Anh 5C TH Trần Hưng Đạo Đồng 

36 Vũ Trọng Phúc 5B TH Kim Đồng Đồng 

37 Nguyễn Lê Ngọc Hân 5A TH Trần Hưng Đạo Đồng 

38 Đặng Trần Bảo Trâm 5a5 TH Trưng Vương Đồng 

39 Nguyễn Đắc Gia Hưng 5B TH Trần Hưng Đạo Đồng 

40 Huỳnh Ánh Hồng 5B TH&THCS Bế Văn Đàn Đồng 

41 Mai Thùy Dương 5B TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng 

42 Đặng Đình Đại Đô 5D TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng 

43 Lê Vạn Gia Huy 5A TH Lương Thế Vinh Đồng 

44 Trần Viết Nhân Kiệt 5A TH Trần Quốc Toản Đồng 

45 Trần Tấn Tài 5B TH Nguyễn Viết Xuân Đồng 

(Danh sách gồm 45 người). 
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